
 1 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN  

BAN DÂN TỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 828 /BC-BDT          Bình Thuận, ngày 19 tháng 11 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận” năm 2018 - 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 746/KH-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát kết quả thực hiện công tác tuyên truyền giáo 

dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Ban Dân tộc 

tỉnh Bình Thuận báo cáo kết quả triển khai thực hiện, cụ thể như sau:  

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP 

LUẬT Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH 

Tỉnh Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, với 127 xã, phường, 

thị trấn (gồm: 19 phường, 12 thị trấn và 96 xã); 706 thôn, khu phố; dân số 

1.279.161 khẩu/304.886 hộ, trong đó có 34 dân tộc thiểu số, với 101.733 

khẩu/24.187 hộ; chiếm 8% dân số của tỉnh 
(1) 

: Đồng bào dân tộc thiểu số cư trú 

rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh với hình thức cư trú phổ biến là sống xen kẽ; 

trong đó, các dân tộc Raglai, Cơ Ho, Chơ Ro sinh sống tập trung ở 11 xã và 20 

thôn xen ghép; dân tộc Chăm cư trú tập trung ở 04 xã và 09 thôn xen ghép ở ven 

các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ; dân tộc Tày, Nùng, Hoa chủ yếu sống ở 02 xã và 

02 thôn xen ghép. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán, lễ hội 

riêng, tạo nên sự phong phú, đa dạng trong nền văn hóa các dân tộc trên địa bàn 

tỉnh. 

Nhìn chung, đa số dân cư sinh sống bằng nghề nông, cư trú phân tán, trình 

độ dân trí còn thấp, không đồng đều, đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều 

khó khăn, nhận thức về chính trị, pháp luật còn hạn chế, một số phong tục, tập 

quán lạc hậu chưa được xóa bỏ. Mặt khác, do sự tác động của mặt trái kinh tế thị 

trường và sự chống phá của các thế lực thù địch nên tiềm ẩn những yếu tố phức 

tạp về an ninh, trật tự, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì, 

                                                 
(1) 

Dân tộc Chăm 9.041 hộ/39.656 khẩu; dân tộc Raglai 5.198 hộ/21.364 khẩu; dân tộc Cơ Ho 3.618 

hộ/15.044 khẩu; dân tộc Hoa 2.920 hộ/12.250 khẩu; dân tộc Tày 1.430 hộ/5.712 khẩu; dân tộc Chơ Ro 748 

hộ/2.825 khẩu; dân tộc Nùng 526 hộ/2.358 khẩu; còn lại là các dân tộc khác. Bắc Bình là huyện có đông đồng bào 

dân tộc thiểu số nhất với 46.083 người; kế đến là huyện Hàm Thuận Bắc 15.972 người, Tánh Linh 14.937 người; 

Tuy Phong 7.862 người, Hàm Thuận Nam 5.761 người, Hàm Tân 4.685 người, Đức Linh 3.900 người, thành phố 

Phan Thiết 2.214 người (chủ yếu là người Hoa) và thị xã La Gi 319 người. 
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bảo vệ và thực thi pháp luật đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa 

bàn tỉnh đóng vai trò quan trọng, cần được tổ chức thực hiện thường xuyên. 

Để đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến về 

nhận thức và tự giác chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 

nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, luôn tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, 

sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, góp phần ổn định chính trị và thực 

hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi; 

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác này, đặc biệt là phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số 

là nhóm đối tượng đặc thù quan trọng; trong những năm qua, Ban Dân tộc đã 

phối hợp với các sở, ban và Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức nhiều lớp tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

nhằm hoàn thành mục tiêu được đề ra trong Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg, ngày 

08 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án 1163). 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vẫn còn chưa 

thường xuyên, chưa rộng khắp các vùng dân tộc thiểu số trong cả tình; tình trạng 

vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm về trật tự xã hội, luật an toàn giao thông, luật 

hôn nhân và gia đình vẫn còn phổ biến trong vùng đồng bào; do đó việc triển 

khai thực hiện Đề án 1163 là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO 

DỤC PHÁP LUẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1163/QĐ-TTg CỦA THỦ 

TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1. Công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện 

Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Ban Dân 

tộc đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 về triển khai thực hiện 

Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận 

động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, 

giai đoạn 2018 - 2021”. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ủy 

ban Dân tộc và Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án 1163 giai 

đoạn 2018-2021, với tổng kinh phí là 1.753 triệu đồng.  

Để cụ thể hóa các văn bản trên, định kỳ hàng năm Ban Dân tộc đều có ban 

hành kế hoạch triển khai thực hiện và ban hành các văn bản hướng dẫn một số 
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nội dung thực hiện Đề án 1163 cho các địa phương; đồng thời, phối hợp các sở, 

ngành liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đạt 

hiệu quả cao
2
; phối hợp Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai 

kinh phí thực hiện; Ủy ban nhân dân các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm 

Thuận Bắc, Tánh Linh… xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án
3
. 

Ngoài ra, Ban Dân tộc đã tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các 

văn bản trên đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, 

đơn vị nhằm nâng cao nhận thức và gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể 

trong việc tổ chức thực hiện tốt các nội dung mà Đề án 1163 đề ra. 

2. Kết quả thực hiện từng nội dung, nhiệm vụ do Ban Dân tộc chủ trì, 

phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

2.1. Việc tổ chức, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác dân tộc 

a) Năm 2018: 

- Ban Dân tộc đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 4 lớp/156 cán bộ, công chức 

cấp xã về nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt 

khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2018 tại thành phố Phan Thiết; Phối hợp 

Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc 

cho công chức, viên chức thuộc đối tượng 3 và 4 đang công tác tại các cơ quan, 

đơn vị trên toàn tỉnh. Phối hợp Ủy ban MTTQVN tỉnh và Công an tỉnh tổ chức 

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và cung cấp một số thông tin 

tình hình về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng vào ngày 22 tháng 6 năm 2018 

tại Tp. Phan Thiết cho 78/89 vị là người có uy tín trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Tư pháp: Tổ chức mạng lưới cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số với 93 báo cáo viên pháp luật cấp 

tỉnh, 223 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 1.421 tuyên truyền viên pháp luật 

cấp xã. Đồng thời, công tác hòa giải ở cơ sở cũng luôn được quan tâm với 707 tổ 

                                                 
2
 Sở Thông tin & Truyền thông đã ban hành Hướng dẫn số 09/HD-STTT ngày 16/5/2018 và Công văn số 

241/STTTT-TTBCXB ngày 12/4/2018 về tăng cường tuyên truyền kế hoạch số 648/KH-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện tốt vai trò  là cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh. Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-BDT ngày 07/2/2018 và Kế hoạch số 177/KH-

BDT ngày 01/3/2019 về triển khai thực hiện Đề án; Hội Nông dân ban hành Kế hoạch số 30/KH-HNDT ngay 

26/3/2019 về tuyên truyền, PBGDPL năm 2019; Hộp LHPN tỉnh ban hành Kế hoạch số 175/KH-BTV ngày 

24/01/2019, Kế hoạch số 221/KH-BTV ngày 23/4/2019… 
3
 Tuy Phong (KH số 82/KH-UBND ngày 20/4/2018, số 79/KH-UBND ngày 13/6/2019); Hàm Thuận Bắc (KH 

số 62/KH-UBND ngày 16/3/2018, số 88/KH-UBND ngày 09/4/2019); Đức Linh (KH số 53/KH-UBND ngày 

147/4/2018); Hàm Thuận Nam (KH số 02/KH-HĐPH ngày 20/02/2018, KH số 120/KH-UBND ngày 

28/02/2018)… 
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hòa giải/4.617 hòa giải viên. Mạng lưới công tác viên Trợ giúp pháp lý gồm có 

210 cộng tác viên, trong đó có 10 cộng tác viên là Luật sư; đội ngũ cộng tác viên 

trợ giúp pháp lý thường lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 

đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các hình thức trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp 

luật…; Tổ chức 17 hội nghị tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng 

tuyên truyền, phổ biến cho 1.729 lượt người tham dự là báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Phối hợp Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 02 hội nghị tập huấn cho cán bộ phụ nữ huyện 

Tánh Linh và Hàm Thuận Nam, tham gia báo cáo Luật trách nhiệm bồi thường 

nhà nước cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 

b) Năm 2019:  

- Ban Dân tộc: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 04 lớp/200 cán bộ, công chức 

cấp xã, thôn về nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn 

đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2018 tại Phan Thiết; Phối hợp 

Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) tổ chức 01 lớp tập huấn cho giảng viên, báo 

cáo viên về kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ tại tỉnh Bình Thuận với số lượng 20 người.  

Chủ trì, phối hợp Ủy ban MTTQVN tỉnh và Công an tỉnh tổ chức Hội 

nghị tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín năm 2019, với 79 người 

tham dự; tổ chức đưa 13 người có uy tín tham gia tập huấn tại tỉnh Ninh Thuận 

do Ủy ban Dân tộc tổ chức và phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa 10 vị 

già làng, trưởng dòng tộc và người có uy tín tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh tại Quân khu 7.  

- Sở Tư pháp: Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật với 100 báo cáo 

viên cấp tỉnh, 239 báo cáo viên cấp huyện và 1.228 tuyên truyền viên pháp luật 

cấp xã; bố trí đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch có đủ 127 xã, phường, thị trấn. 

Xây dựng mạng lưới cộng tác viên trợ giúp pháp lý gồm 201 người; trong năm 

đã tiếp nhận và hòa giải 896 vụ, trong đó hòa giải thành là 650 vụ, chiếm tỷ lệ 

72,5%. Tổ chức 09 Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải 

cho 890 Hòa giải viên ở cơ sở; 01 Hội nghị tập huấn Luật Đặc xá và Luật Bảo 

vệ bí mật nước cho 240 người; 02 Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên 

truyền pháp luật cho 200 đại biểu là cán bộ chi, tổ hội và thành viên CLB “Phụ 

nữ với pháp luật”; 03 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống 

tội phạm cho 580 đại biểu cấp huyện. 

- Hội Nông dân tỉnh: Phối hợp Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và 

thủy sản (Sở Nông nghiệp và PTNT) tổ chức 08 lớp tập huấn sản xuất, kinh 
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doanh nông sản thực phẩm an toàn cho 400 hội viên, trong đó có 50 hội viên là 

người DTTS; tổ chức 131 lớp tập huấn, hội thảo, chuyển giao khoa học, kỹ thuật 

về trồng, chăm sóc cây thanh long, cây tiêu, nuôi bò, gà… cho 7.421 lượt cán 

bộ, hội viên.  

2.2. Các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền  

a) Năm 2018:  

 - Ban Dân tộc: Tổ chức 06 lớp/261 người tham gia theo Đề án tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số được phân 

kinh phí thực hiện theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và 24 lớp/1.135 cho cán bộ thôn, xã và người 

dân tại các các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2018. 

Đồng thời, phát hành 5.000 tờ rơi tuyên truyền về chính sách dân tộc. 

 - Sở Tư pháp đã xây dựng và pháp sóng 11 chương trình phỏng vấn, 12 

tiểu phẩm pháp luật trên chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” của Đài Phát 

thanh và Truyền hình Bình Thuận; phát huy có hiệu quả chuyên mục “Mỗi ngày 

một điều luật”, “Mỗi tuần một điều luật” trên Đài phát thanh và trang Web của 

Sở; biên soạn và phát hành 3.000 Bản tin tư pháp, 2.170 sổ tay Hỏi – Đáp tình 

huống pháp luật và 5.000 tờ gấp về kiến thức pháp luật; phối hợp Sở Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức cuộc thi “Viết cây chuyện tình huống đạo đức và pháp luật” 

thu hút 247 bài dự thi. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát 

thanh truyền hình: biên soạn, in ấn và cấp phát 313.997 tài liệu tuyên truyền 

pháp luật; đăng tải 6.665 tin, bài phản ánh các hoạt động trên tất cả lĩnh vực và 

phát sóng 13.678 lần trên đài truyền thanh cấp xã. Ngoài ra, thường xuyên kiểm 

tra việc tổ chức đăng các tin, bài hoạt động trong đó có chính sách dân tộc trên 

các wesbite của cơ quan, đơn vị. 

- Ủy ban nhân dân các huyện: huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức thành công 

Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật trong công tác truyền thông giảm nghèo 

bền vững năm 2018 và 2019 tại 03 xã vùng cao; huyện Hàm Tân tổ chức 05 

lớp/265 người, phát 1.300 tờ rơi tuyên truyền ở các thôn, xã vùng đồng bào 

DTTS; huyện Hàm Thuận Nam tổ chức 01 lớp tuyên truyền về an ninh, trật tự 

và cấp 272 tài liệu tuyên truyền, tổ chức trợ giúp pháp lý cho 200 người và phát 

2.500 tờ rơi
4
.  

b) Năm 2019 

                                                 
4
 Các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Tánh Linh và Đức Linh chưa có báo cáo nên chưa thể tổng hợp. 
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- Ban Dân tộc: chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tư 

pháp và Hội Luật gia tỉnh tổ chức tập huấn, tuyên truyền theo Đề án “Giảm thiểu 

tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” giai 

đoạn 2015 – 2025 (10 lớp/446 người) và Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2018-2021” (15 lớp/668 

người), đạt 100% kế hoạch năm 2019; tổ chức phát hành 1.250 tập tài liệu cho 

các đối tượng tham gia các lớp tập huấn, tuyên truyền. Phối hợp với Sở Nội vụ 

phát hành hơn 30 cuốn từ điển tiếng Chăm – Cờ Ho – Việt đến các phòng dân 

tộc và bộ phận công tác dân tộc các huyện; phối hợp Trường Cao đẳng Nghề 

Bình Thuận phát hành 1.000 tờ rơi tuyên truyền về Quyết định số 35/2014/QĐ-

UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo nghề cho học sinh dân tộc thiểu số. 

- Sở Tư pháp: phát hành 9.600 tờ rơi tìm hiểu Luật Phòng, chống tham 

nhũng, 6.060 tờ rơi tuyên truyền về tác hại của ma túy, biên soạn 606 quyển Sổ 

tay bồi dưỡng pháp luật trong nhà trường, 414 quyển Sổ tay Bồi dưỡng pháp 

luật về phòng, chống tội phạm; 278 quyển Sổ tay về tình huống pháp luật về 

phòng, chống tội phạm và 2.000 Bản tin tư pháp. Xây dựng 20 chương trình 

phỏng vấn, tọa đàm, tiểu phẩm phát sóng trong chuyên mục “Pháp luật và Cuộc 

sống” và 242 chương trình tìm hiểu các nội dung văn bản quy phạm pháp luật 

trong chuyên mục “Mỗi ngày một điều luật”; phối hợp Ban Dân tộc tổ chức các 

lớp Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào 

DTTS năm 2019 theo Đề án 1163. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: bằng các hình thức lồng ghép trong 

các chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đã phối hợp tổ chức các 

buổi chiếu phim lưu động, các chương trình nghệ thuật… nhân các dịp lễ, tết 

truyền thống của đồng bào DTTS trong tỉnh gắn với các phong trào như “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới” ở vùng 

đồng bào DTTS, tuyên truyền về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp 

huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019… Tổ chức các buổi triển lãm về các di tích 

cổ vật, về thành tựu kinh tế - xã hội của đồng bào Chăm; tham gia Ngày hội văn 

hóa, thể thao và du lịch đồng bào Chăm lần thứ V tại tỉnh Phú Yên; Ngày hội 

văn hóa – thể thao các dân tộc thiểu số do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức…  

- Hội Nông dân tỉnh: phối hợp Công an tỉnh tổ chức 04 lớp tuyên truyền 

công tác phòng chống tội phạm với 300 hội viên tham gia; cấp phát 148 cuốn tài 

liệu, 1.270 tờ rơi. 
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- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tổ chức 11 lớp tuyên truyền về Bình đẳng 

giới, phòng chống bạo lực gia đình, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, an toàn vệ 

sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ 

em cho 413 hội viên phụ nữ DTTS; phối hợp các ngành tổ chức 23 buổi tuyên 

truyền về “Xây dựng một cộng đồng an toàn lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em 

gái”, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” cho 2.476 hội viên phụ nữ 

DTTS; phối hợp Công an tỉnh tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao kỹ năm tuyên 

truyền pháp luật phòng chống mua, bán người/205 cán bộ, hội viên phụ nữ 

DTTS; củng cố và duy trì 04 Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, CLB “Phụ nữ 

phòng, chống mua bán người” tại 04 xã vùng đồng bào DTTS… Đồng thời, 

thành lập mạng xã hội facebook ở các huyện, xã để các hội viên tham gia diễn 

đàn chia sẽ, trao đổi kinh nghiệm. 

- Các huyện đã tổ chức lập các tủ sách pháp luật tương đối đầy đủ ở các 

phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.  

2.3. Các hình thức và phương pháp đã được tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật và tuyên truyền về chính sách dân tộc 

Vì có sự khác nhau về chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị nên 

các hình thức và phương pháp tuyên truyền cũng có sự khác nhau, nhưng nhìn 

chung chủ yếu vẫn là tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng màn hình chiếu kết 

hợp với các hình ảnh minh họa và phát tờ rơi, tài liệu để đồng bào nghiên cứu; 

sau mỗi buổi tập huấn, tuyên truyền đều có trao đổi, thảo luận giữa báo cáo viên 

và người dự tập huấn. Ngoài ra, một số hình thức như tổ chức Hội thi, các 

chương trình nghệ thuật, tủ sách pháp luật, thành lập câu lạc bộ, xây dựng mô  

hình, nhóm nòng cốt… cũng được các sở, ngành, địa phương thực hiện lồng 

ghép trong triển khai thực hiện Đề án 1163 nhằm tăng cường tính hiệu quả của 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.  

2.4. Việc biên soạn thực hiện, xây dựng chương trình; chuyên trang, 

chuyên mục; vận dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, tuyên truyền, vận động về công tác dân tộc, chính sách dân tộc: 

Việc xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền và phổ biến do báo 

cáo viên là cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp sở, ngành tự biên soạn và trực tiếp 

giảng bài. Nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú và sát thực với tình hình 

đời sống, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như: Luật Hôn nhân 

và Gia đình; Luật An toàn giao thông; Luật Phòng, chống ma túy; Luật An ninh 

mạng; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Bình đẳng giới; Luật Bảo vệ và 

Phát triển rừng; Luật Đất đai; … gắn với triển khai thực hiện các Chương trình, 
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Đề án và các ngày lễ lớn trong năm như: Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Chương trình xây dựng Nông thôn mới; 

Cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”; Đề 

án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số”; Đề án “Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai 

đoạn 2019-2021”; tuyên truyền về biển đảo; phòng, chống HIV/AIDS, tình trạng 

bạo lực gia đình; tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc, Nông dân và Công 

đoàn các cấp; tuyên truyền về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III 

năm 2019; đồng thời, triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tình hình an 

ninh trật tự, tình hình cho vay nặng lãi… Nội dung, chương trình tập huấn, tuyên 

truyền đều được cơ quan chủ trì xem xét, phê duyệt trước khi triển khai ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

2.5. Mô hình điểm có hiệu quả trong tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho đồng bào dân tộc thiểu số 

- Thực hiện mô hình theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg: thực hiện Công 

văn số 227/UBDT-TT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Dân tộc về việc 

hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg; Ban Dân tộc 

đã có công văn đôn đốc, hướng dẫn các huyện tổ chức thành lập Mô hình điểm 

và Nhóm nòng cốt (có 07 Mô hình và 14 Nhóm nòng cốt); các huyện đang tổ 

chức triển khai thực hiện.  

- Thực hiện các mô hình lồng ghép do các sở, ngành địa phương tổ chức, 

gồm: Hội Nông dân “CLB Nông dân với pháp luật” và xây dựng 62 tủ sách pháp 

luật ở các xã, phường, thị trấn; Sở Tư pháp “Tủ sách pháp luật”, chuyên mục 

“Mỗi tuần một điều luật”, “Pháp luật và Cuộc sống”; Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Chăm”; Đài Phát thanh 

– Truyền hình chuyên trình truyền hình tiếng Chăm; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 

“CLB Phụ nữ với pháp luật”, “CLB Phụ nữ với phòng, chống mua bán người”… 

2.6. Công tác phối hợp với sở, ngành, Mặt trận, các Hội đoàn thể, Công 

an, Quân sự, chính quyền địa phương 

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương với Ban Dân tộc 

trong việc tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên 

và chặt chẽ, cụ thể:  

- Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan kịp thời tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; Chủ trì, phối 
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hợp Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Trung 

ương cấp kinh phí thực hiện Đề án và phân khai kinh phí thực hiện; đồng thời, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án năm 2018 

và 2019; Phối hợp Sở Tư pháp và Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả 

thực hiện Đề án năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 theo yêu cầu 

của Ủy ban Dân tộc; Phối hợp Ủy ban MTTQVN tỉnh và Công an tỉnh tổ chức 

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và cung cấp một số thông tin 

tình hình về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổ chức đưa đoàn người có uy tín đi 

tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Tây Nguyên năm 2018 và các tỉnh 

Tây Nam Bộ năm 2019; Phối hợp Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Ủy ban 

MTTQVN tỉnh tổ chức 25 lớp tập huấn, tuyên truyền thuộc Đề án 1163 và Đề 

án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng 

bào DTTS” năm 2019 ở các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn 

tỉnh. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Công an tỉnh, Ban An toàn giao 

thông tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn cho hội viên hội phụ nữ xã, huyện. 

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Dân tộc triển khai kịp thời 

các văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Đề án 1163. 

- Sở Tư pháp phối hợp Ban Dân tộc tổ chức các lớp tuyên truyền thuộc 

Đề án 1163; phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình, 

chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật.  

3. Kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số: 

- Nguồn ngân sách Trung ương cấp thực hiện cho các mục sự nghiệp xã 

hội khác và nguồn ngân sách địa phương chi phí cho hoạt động của Ban Dân tộc. 

Riêng các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được lồng ghép với 

các chương trình, chính sách khác thì sử dụng kinh phí từ chương trình đó. 

III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP 

LUẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1163/QĐ-TTg 

1. Ưu điểm:  

- Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, 

vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận, giai đoạn 2018 - 2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng 
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Chính phủ đã được Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời; trên 

cơ sở đó, các cấp, các ngành đã tập trung tổ chức tuyên truyền phổ biến đến 

đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu được nâng cao nhận thức, 

hiểu biết và chấp hành của đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.  

- Việc cụ thể hóa Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản kịp thời; công tác soạn thảo đề cương, 

nội dung tập huấn tuyên truyền triển khai nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu, nội 

dung phong phú, sâu sát với tình hình thực tiễn của vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số. Nhờ đó, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về chính sách, pháp luật 

ngày một nâng lên, ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

cũng tốt hơn; tình hình vi phạm chính sách, pháp luật và đơn thư khiếu kiện 

vượt cấp giảm; các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, các tập tục lạc 

hậu trong Lễ hội, ma chay có xu hướng giảm; vệ sinh môi trường nhiều nơi có 

cải thiện; tệ nạn xã hội, tình trạng bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết 

thống đã giảm hẳn; an ninh trật tự trên các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số cơ bản giữ vững ổn định, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và ngày càng củng cố lòng tin của đồng bào 

đối với Đảng và Nhà nước.  

2. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương có lúc, có việc vẫn 

chưa chặt chẽ dẫn đến việc tổ chức các lớp tuyên truyền còn chồng chéo về nội 

dung và địa bàn; một số ít địa phương chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật và công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số và 

một bộ phận người dân chưa tập trung lắng nghe các chuyên đề. 

- Các thiết bị, công cụ hỗ trợ trong việc tổ chức tuyên truyền còn thiếu; tài 

liệu tuy được soạn thảo đầy đủ nhưng còn đơn điệu, thiếu hình ảnh minh họa; 

hình thức tuyên truyền chủ yếu là tuyên truyền miệng; do đó chưa thu hút được 

sự quan tâm, chú ý của đồng bào.  

- Việc triển khai xây dựng các mô hình và nhóm nòng cốt ở địa phương 

còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. 

- Việc tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền năm 2018 chưa đạt chỉ tiêu 

so với kế hoạch đề ra.  

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 
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- Trình độ dân trí giữa các dân tộc, các vùng không đồng đều; phong tục 

tập quán của các dân tộc khác nhau. 

- Đội ngũ báo cáo viên chưa được tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về 

công tác tuyên truyền, vận động.  

- Dụng cụ, trang thiết bị để tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật còn thiếu. 

- Các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 1163 ở cấp trên còn 

chung chung, chưa cụ thể từng nội dung, nhất là công tác dự toán và thanh quyết 

toán tài chính; do đó địa phương còn lúng túng trong tổ chức thực hiện, nhất là 

việc triển khai thực các mô hình và nhóm nòng cốt.  

4. Bài học kinh nghiệm 

- Việc triển khai, cụ thể hóa Đề án 1163 là tất yếu và xuất phát từ thực 

tiễn cơ sở; đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng nâng cao ý thức chấp hành chính 

sách, pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án 1163 cần chú ý đến yếu tố văn 

hóa, phong tục tập quán, tình hình đời sống, sản xuất của mỗi vùng, mỗi địa 

phương để việc tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền có hiệu quả hơn. 

- Cần quan tâm đến việc tập huấn, bồi dưỡng và cung cấp tài liệu tuyên 

truyền cho đội ngũ báo cáo viên các cấp. 

- Công tác tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền cần phải được sắp khoa 

học, tiết kiệm ngân sách và đảm bảo chất lượng; trong quá trình thực hiện cần 

phải thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của cấp trên. 

- Cần phải phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ 

sở và tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành đối 

với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.  

- Cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội 

trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và thường xuyên 

đăng tải thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên báo, 

đài và trang tin điện tử.  

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị Ủy ban Dân tộc xem xét, phối hợp các bộ, ngành ngay từ đầu 

năm nên có phân bổ kinh phí thực hiện để địa phương kịp thời triển khai, đảm 

bản hoàn thành mục tiêu của Đề án đã đề ra. Đồng thời, tổ chức tập huấn thực 
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hiện Đề án 1163 cho các địa phương để việc triển khai thực hiện có hiệu quả 

hơn. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng cho thống 

thông tin cơ sở, đặc biệt là các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi; đồng thời, có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành cần phát huy đối đa nguồn 

lực và có sự tham gia nhiệt tình của các tổ chức chính trị - đoàn thể ở cơ sở vào 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phát huy và nhân rộng mô 

hình tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo, nông dân, đồng bào 

dân tộc thiểu số để triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục 

pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngày 

đạt hiệu quả cao hơn. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Tánh Linh, Hàm Tân, Đức Linh 

quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp Ủy ban nhân dân các xã vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số khẩn trương xây dựng các Nhóm nòng cốt theo hướng 

dẫn của Ủy ban Dân tộc nhằm thực hiện Đề án có hiệu quả hơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Dân tộc – HĐND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, NV (Bích) 

  

TRƯỞNG BAN  

 

 

Võ Văn Hòa  
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TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(Năm 2018-2019) 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-BDT ngày 19 tháng 11 năm 2019) 

 

Tên cơ 

quan, 

đơn vị 

Kết quả thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

PBGDPL, 

chính sách 
dân tộc trực 

tiếp 

Thi tìm hiểu 

PL, chính 

sách DT 

Công tác bồi 

dưỡng, tập 

huấn cho 
cán bộ cơ 

quan công 

công tác DT 

Tổ chức các 
hội nghị, hội 

thảo, xây 

dựng mô 
hìnhvề 

PBGDPL và 

tuyên truyền 
CSDT 

Số tài liệu PBPL được 
phát hành miễn phí 

Số lượng tin, bài về 

tuyên truyền pháp luật, 
CSDT được đăng tải 

trên website CQ 

Số lượng tin, bài về 
tuyên truyền pháp luật, 

CSDT được đăng tải 

trên trang báo chí chính 
thống 

Số lượng tin, bài qua 

đài phát thanh, truyền 

hình 

Xây dựng 

chuyên trang, 

chuyên mục 
đặc thù bằng 

ngôn ngữ 

DTTS 

Kinh phí dành cho công tác PBGDPL 

Số 

cuộc 

Số 

người 

tham 

dự 

Số 

cuộc 

Số 

người 

tham 

dự 

Tổng 

số 

Số 

người 

tham 

dự 

Số 

cuộc 

Số 

lượt 

người 

tham 

dự 

Số 

lượng 

văn bản 

Trong đó Số 

lượng 

tin, bài 

Trong đó Số 

lượng 

tin, 

bài 

Trong đó Số 

lượng 

tin, 

bài 

Trong đó Tổng 

số 

Trong 

đó:Số 

lượt 

phát 

sóng 

Tổng 

kinh phí 

(triệu 

đồng) 

Chia ra 

Tiếng 

Việt 

Tiếng 

DTTS 

Tiếng 

Việt 

Tiếng 

DTTS 

Tiếng 

Việt 

Tiếng 

DTTS 

Tiếng 

Việt 

Tiếng 

DTTS 

Kinh phí NSNN KP 

hỗ 

trợ 
khác 

KP 

NSNN 

phân 
bổ 

thường 

xuyên 

KP NSNN 

cấp theo 

chương 
trình, đề 

án 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Cấp tỉnh                           

Ban Dân 
tộc 

31 1.375 01 96 11 473 3 250 10.437 10.437 0            463,39 89,75 374,19 0 

Sở Tư 

pháp 
      15 1.910 18.958 18.958        262 262        

Hội Nông 

dân 
9 575     139 7.421 1.418 1.418                 

Hội LHPN 

tỉnh 
38 3.094     4                    

Cấp 

huyện 
                          

Hàm Tân 5 265 1 15   1 5 352 352 0       33 33    65 65   

Hàm 

Thuận 
Nam 

3 150 1 12   8 400 500 500             65 65   

Xây dựng 

mô hình 
      7 90               123.550 0 123.550  

Tổng cộng                       586,94    

 

Ghi chú:  

- Cột 1 “PBGDPL, chính sách dân tộc trực tiếp” năm 2018: 6 lớp/261, năm 2019: 25 lớp/1.114 người (Đề án 1163 và Đề án Giảm thiểu tảo hôn và HN cận huyết thống) 
- Cột 5,6: 08 lớp thuộc CT 135 và 03 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc (2018: 6 lớp/253 người; 2019: 5lớp /220 người)  

- Cột 7, 8: Hội thảo do Ủy ban Dân tộc tổ chức tại Bình Thuận năm 2018-2019 

- Cột 9: bao gồm tài liệu in tập và tờ rơi tuyên truyền 
- Cột 23-26: Chỉ tính kinh phí thực hiện QĐ 1163/QĐ-TTg (năm 2018 224,04 triệu đồng, năm 2019 262,9 triệu đồng) và Đế án tảo hôn (100 triệu).  

- Cột 7-8: ghi thêm mô hình các huyện năm 2019 (hiện đang triển khai thực hiện). 
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